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XAÙC ÑÒNH KHAÛ NAÊNG SAÛN SINH ÑOÄC TOÁ ÑÖÔØNG RUOÄT CUÛA VI KHUAÅN 
SALMONELLA SPP, STAPHYLOCOCCUS AUREUS PHAÂN LAÄP TREÂN THÒT LÔÏN 

BAÙN TAÏI CHÔÏ ÔÛ MOÄT SOÁ TÆNH PHÍA BAÉC VIEÄT NAM
Đặng Thị Mai Lan, Đặng Xuân Bình

Khoa Chăn nuôi Thú y - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TÓM TẮT
Qua kiểm tra thịt lợn tươi bán tại chợ ở các tỉnh phía Bắc đã phát hiện 50% mẫu thịt nhiễm các 

chủng vi khuẩn Salmonella spp và 46,15% mẫu nhiễm các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus  
sản sinh độc tố đường ruột.

Đã xác định được 3 serovar Salmonella spp nhiễm trên thịt lợn, bao gồm Salmonella typhimurium 
(61,53%), Salmonella weltevreden (15,38%) và Salmonella anatum (23,08%). 

Đã xác định được ADN mang gene mã hóa sản sinh độc tố đường ruột của vi khuẩn Salmonella 
phân lập được; Sản phẩm PCR nhân đoạn gene mã hóa sản sinh độc tố đường ruột của vi khuẩn 
Salmonella có kích thước khoảng 259 bp.

Đã xác định được ADN mang gene mã hóa sản sinh độc tố đường ruột của vi khuẩn Staphylococcus 
aureus phân lập được, sản phẩm PCR nhân đoạn gene mã hóa sản sinh độc tố đường ruột nhóm B 
(Staphylococcal enterotoxin B - SEB) có kích thước khoảng 534 bp. 

Từ khóa: Thịt lợn tươi, Salmonella spp, Staphylococcus, Độc tố đường ruột, PCR.

Determination of the enterotoxin release ability of Salmonella spp, 
Staphylococcus aureus isolated from fresh pork selling

at the markets in Northern provinces, Viet Nam
Dang Thi Mai Lan, Dang Xuan Binh

SUMMARY
The result of determining bacteria contamination in fresh pork selling at the open air markets 

in Northern provinces showed that 50% and 46.15% of fresh pork samples contaminated with 
enterotoxin release Salmonella spp and Staphylococcus aureus respectively.

3 serovar Salmonella spp were found in the fresh pork samples, including Salmonella 
typhimurium (61.53%), Salmonella weltevreden (15.38%), and Salmonella anatum (23.08%). 

The DNA carrying the enterotoxin release encoded gene of the isolated Salmonella spp was 
identified. The length of this PCR product was about 259 bp.

The DNA carrying the enterotoxin release encoded gene of the isolated Staphylococcus 
aureus was also identified. The length of this PCR product was about 534 bp.

Keywords: Fresh pork, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Enterotoxin, PCR

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Những năm gần đây, ngộ độc thực phẩm 
(NĐTP) xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. Nguyên 
nhân chủ yếu là do thực phẩm có nguồn gốc động 
vật không đảm bảo vệ sinh thú y, bị nhiễm một 
số loại vi khuẩn như: E. coli, Campylobacter 
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jejuni, Salmonella spp., Staphylococcus aureus 
(S. aureus) và Listeria monocytogenes… (Li Y. 
C. et al, 2014).

Ono H. K et al. (2008) cho biết: Trên thế 
giới, các vụ NĐTP do vi sinh vật chiếm 70%. 
Tại các nước châu Á, vi khuẩn Salmonella, 
Listeria monocytogenes và S. aureus là nguyên 
nhân hàng đầu gây ra các vụ ngộ độc. Vally 
H. et al. (2014) thông báo có 98% số ca nhiễm 
Clostridium perfringens qua thực phẩm, nhiễm 
L. monocytogenes chiếm 98%, Salmonella spp. 
chiếm.72% và Campylobacter spp. chiếm 77%, 
Ngô Văn Bắc và Trương Quang (2008) thấy 
có 1,33% mẫu thịt lợn tại lò mổ được kiểm tra 
không đạt yêu cầu về chỉ tiêu S. aureus.

Xuất phát từ thực tế như nêu trên, chúng tôi 
đã tiến hành đề tài xác định tỷ lệ nhiễm một số vi 
khuẩn gây NĐTP trên thịt lợn bán tại chợ và khả 
năng sản sinh độc tố đường ruột (Enterotoxin) 
của các vi khuẩn Salmonella spp, S. aureus phân 
lập được.

II. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

- Xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella và S. 
aureus trên thịt lợn thu thập tại chợ.

- Xác định khả năng sản sinh độc tố đường 
ruột của vi khuẩn Salmonella và S. aureus bằng 
“Phản ứng khuếch tán trong da thỏ”.

- Xác định serovar các chủng Salmonella 
spp phân lập được bằng phương pháp ngưng kết 
nhanh trên phiến kính.

- Phát hiện gen mã hóa khả năng sản sinh 
độc tố đường ruột (Enterotoxin) của vi khuẩn 
Salmonella spp và S. aureus phân lập được.

2.2. Vật liệu nghiên cứu

- Thịt lợn tươi thu thập từ quầy bán thịt một số 
chợ trung tâm trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, 
Hà Đông (Hà Nội), Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

- Các loại môi trường thông thường và đặc 
hiệu để nuôi cấy, phân lập và giám định đối với 
các vi khuẩn Salmonella spp và S. aureus.

- Các cặp mồi tương ứng của phản ứng PCR 
để phát hiện gene mã hóa khả năng sản sinh độc 
tố của hai loại vi khuẩn được lựa chọn (bảng 1).

Bảng 1. Cặp mồi sử dụng cho phản ứng PCR

Vi khuẩn Mồi Trình tự nucleotide Kích thước sản 
phẩm PCR (bp)

Salmonella spp
Stn- F 5’- CTTTGGTCGTAAATAAGGCG- 3’

259
Stn- R 5’- TGCCCAAAGCAGAGAGATTC- 3’

S. aureus
SEB - F ccgGAATTCatgCCAGATGAGTTGCACAAA 534
SEB - R cccAAGCTTtcaTCCCGTTTCATAGGCGA

(Nguồn: Phòng Công nghệ sinh học môi trường - Viện Công nghệ sinh học)

- Cặp mồi đặc hiệu được sử dụng cho phản 
ứng PCR nhân các đoạn gene đích được thiết 
kế dựa trên trình tự chuẩn của đoạn gene SEB 
(Staphylococcus aureus B) trên ngân hàng gene 
quốc tế - (NCBI).

- Máy móc, dụng cụ phòng thí nghiệm vi 
sinh vật.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phân lập vi khuẩn Salmonella spp. theo 
TCVN 5153:1990, vi khuẩn Staphylococcus 
aureus theo TCVN 5156:1990. 

- Xác định khả năng sản sinh độc tố đường 
ruột theo quy trình thường quy. 

- Thử khả năng gây chết chuột thí nghiệm.

- Phản ứng khuếch tán trong da thỏ theo 
Sandefur và Peterson (1976) .
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-  Ngưng kết nhanh trên phiến kính theo sơ 
đồ của Kauffmann - White (1972) và phương 
pháp của Popoff M. Y. và Le Minor L. (1997). 

- Phương pháp PCR phát hiện gene mã hóa 
khả năng sản sinh độc tố.

 - Số liệu nghiên cứu được xử lý thống kê sinh 
học theo Chu Văn Mẫn, Đào Hữu Hồ (1999), 
phần mềm SaS (Sas 9.3.1 statistical software).

Địa điểm nghiên cứu

- Bộ môn Vi sinh - Viện Khoa học sự sống - 
Đại học Thái Nguyên.

- Bộ môn Vệ sinh Thú y - Viện Thú y.

- Phòng Công nghệ sinh học môi trường và 

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gene - 
Viện Công nghệ sinh học.  
Thời gian nghiên cứu:  Từ năm 2012 đến năm 
2015.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 
THẢO LUẬN
3.1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.,  S. 
aureus trên thịt lợn bán tại chợ 

Phục vụ cho việc xác định tỷ lệ nhiễm vi 
khuẩn Listeria, Salmonella spp. và S. aureus, 
358 mẫu thịt lợn bán tại chợ Trung tâm của tỉnh 
Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội và Vĩnh Phúc 
đã được thu thập. Kết quả nuôi cấy, phân lập xác 
định tỷ lệ nhiễm được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella spp. và S. aureus
 

Địa điểm Số mẫu 
phân lập

Salmonella spp. S. aureus
Số mẫu 

dương tính
Tỷ lệ
(%)

Số mẫu 
dương tính

Tỷ lệ
(%)

Thái Nguyên 105 12 11,43 79 75,24
Bắc Giang 89 11 12,36 74 83,15

Hà Nội 88 9 10,23 67 76,14
Vĩnh Phúc 76 9 11,84 55 72,37

Tính chung 358 41 11,45 275 76,82

Kết quả cho thấy: Các mẫu thịt lợn bày bán 
tại Thái Nguyên có tỷ lệ nhiễm Salmonella spp. 
là 11,43% và S. aureus là 75,24%.

Tại Bắc Giang, các mẫu thịt lợn có tỷ lệ 
nhiễm Salmonella spp. là 12,36% và S. aureus 
là 83,15%. 

Tại Hà Đông (Hà Nội), các mẫu thịt lợn có 
tỷ lệ nhiễm Salmonella spp. là 10,23% và S. au-
reus là 76,14%.

Tại Vĩnh Phúc, các mẫu thịt lợn có tỷ lệ 
nhiễm là 13,16%; Salmonella spp. là 11,84% và 
S. aureus là 72,37%.

Tính chung cho thấy: các mẫu thịt lợn được 
bày bán có tỷ lệ nhiễm Salmonella spp. chiếm 
11,45 % (tỷ lệ dao động từ 10,23 - 12,36 %) 
và S. aureus chiếm 76,82 % (tỷ lệ dao động 

từ 72,37 - 83,15 %). Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Lê Minh Sơn (2003). Các mẫu 
dương tính với vi khuẩn được kiểm tra các phản 
ứng sinh hóa và kiểm tra độc lực, từ đó lựa chọn 
ra các chủng có độc lực mạnh nhất để tiến hành 
xác định khả năng sản sinh độc tố.

3.2. Xác định khả năng sản sinh độc tố đường 
ruột của vi khuẩn Salmonella bằng “Phản 
ứng khuếch tán trong da thỏ”

26/41 chủng Salmonella spp. có độc lực 
mạnh nhất phân lập được trên thịt lợn bán tại 
chợ (thể hiện qua khả năng gây chết 100% chuột 
thí nghiệm) được kiểm tra khả năng sản sinh 
độc tố đường ruột bằng phản ứng tiêm nội bì da 
thỏ huyễn dịch độc tố đã xử lý nhiệt (thử độc tố 
chịu nhiệt). Kết quả thu được trình bày ở bảng 3.
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Bảng 3. Kết quả xác định khả năng sản sinh độc tố đường ruột (Enterotoxin) của vi 
khuẩn Salmonella spp bằng “Phản ứng khuếch tán trong da thỏ”

Đợt thử Số chủng 
thử

Số chủng
sản sinh độc tố

Tỷ lệ
(%)

Số chủng không 
sản sinh độc tố

Tỷ lệ
(%)

Đợt 1 8 3 37,50 5 62,50

Đợt 2 10 6 60,00 4 40,00

Đợt 3 8 4 50,00 4 50,00

Tính chung 26 13 50,00 13 50,00

Từ bảng 3 cho thấy: 13/26 chủng (chiếm 
50%) Salmonella spp thử nghiệm sản sinh độc 
tố đường ruột và 13 chủng (chiếm 50%) không 
sản sinh độc tố đường ruột. Khả năng sản sinh 
độc tố đường ruột  thể hiện tính gây bệnh của 
chủng vi khuẩn phân lập được. 

3.3. Xác định khả năng sản sinh độc tố đường 
ruột  của vi khuẩn S. aureus bằng “Phản ứng 
khuếch tán trong da thỏ”

Tương tự thí nghiệm với Salmonella spp, từ 
275 chủng vi khuẩn S. aureus nhiễm trên thịt lợn 
bán tại chợ để kiểm tra khả năng sản sinh độc 
tố đường ruột, chúng tôi đã lựa chọn 117 chủng 
có độc lực mạnh nhất thể hiện qua khả năng gây 
chết 100% chuột thí nghiệm làm phản ứng tiêm 
nội bì da thỏ huyễn dịch độc tố đã xử lý nhiệt 
(thử độc tố chịu nhiệt). Kết quả được trình bày 
ở bảng 4.

Bảng 4. Khả năng sản sinh độc tố đường ruột (Enterotoxin) của vi khuẩn S. aureus 

Đợt thử Số chủng thử Số chủng
sản sinh độc tố

Tỷ lệ
(%)

Số chủng không 
sản sinh độc tố

Tỷ lệ
(%)

Đợt 1 33 14 42,42 19 57,58
Đợt 2 46 23 50,00 23 50,00
Đợt 3 38 17 44,74 21 55,26

Tính chung 117 54 46,15 63 53,85

Từ bảng 4, các kết quả cho thấy: 54/117 
(46,15%) chủng S. aureus phân lập được sản sinh 
độc tố đường ruột và 53,85% chủng không sản 
sinh độc tố đường ruột. Đây là yếu tố gây bệnh 
của vi khuẩn S. aureus.

3.4. Xác định serovar của vi khuẩn Salmonella 
spp phân lập được

Đã lựa chọn 13 chủng Salmonella spp phân 
lập được có biểu hiện sản sinh độc tố gây bệnh 
để bố trí thí nghiệm xác định serovar theo quy 
trình của Kauffmann - White. Kết quả được 
trình bày ở bảng 5.

Từ bảng 5, các kết quả cho thấy: Vi khuẩn 
Salmonella spp phân lập được đã cho kết quả 

dương tính trong phản ứng ngưng kết nhanh 
trên phiến kính với các serovar kháng huyết 
thanh chuẩn (O, H1, H2), thể hiện rõ so với các 
đối chứng dương và đối chứng âm. Thí nghiệm 
đã định loại được 3 serovar Salmonella spp khác 
nhau, trong đó có 8 chủng Salmonella spp thuộc 
về loài S. typhimurium (61,53%), 2 chủng thuộc 
loài S. weltevreden (15,38%), 3 chủng thuộc về 
loài S. anatum (23,08%). Kết quả của chúng tôi 
cho thấy loài S. typhimurium chiếm nhiều nhất 
(61,53%), tương tự với kết quả của Võ Thị Bích 
Thủy và cs (2002); Phạm Thị Ngọc và cs (2013) 
khi tiến hành phân lập, xác định serotype của vi 
khuẩn Salmonella spp ô nhiễm trên thịt có nguồn 
gốc động vật khu vực Hà Nội.
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3.5. Kết quả phát hiện gene mã hóa sản sinh 
Enterotoxin của vi khuẩn Salmonella spp 
phân lập được

3.5.1 Kết quả xác định ADN tổng số mang 
gene mã hóa sản sinh độc tố đường ruột của vi 
khuẩn Salmonella spp

Đã lựa chọn 13 chủng Salmonella spp bao 
gồm S. typhimurium (8 chủng); S. weltevreden   
(3 chủng) và S. anatum (2 chủng) để tách chiết, 
xác định ADN tổng số có mang đoạn gene mã 
hóa sản sinh độc tố đường ruột theo quy trình 
tách chiết của kit QIAamp ADN Minikit. Kết quả 
thu được trình bày ở bảng 6, hình 1 và hình 2.

Bảng 6. Kết quả tách chiết xác định ADN tổng số mang gene sản sinh độc tố đường ruột 
của vi khuẩn Salmonella spp

Số đợt tách chiết 
ADN

Số chủng 
tách chiết ADN

Kết quả

Số chủng 
biểu thị Tỷ lệ (%) Số chủng 

không biểu thị
Tỷ lệ
(%)

Đợt 1 3 1 33,33 2 66,67

Đợt 2 6 3 50,00 3 50,00

Đợt 3 4 2 50,00 2 50,00

Tính chung 13 6 46,15 7 53,85

Bảng 5. Kết quả xác định serovar của vi khuẩn Salmonella spp phân lập được

STT Ký hiệu mẫu O H1 H2 Serovar

1 Sal 1 A 4 A i 1, 2 Typhimurium

2 Sal 2 A 4 A i 1, 2 Typhimurium

3 Sal 3 A 4 A i 1, 2 Typhimurium

4 Sal 4 A3, 10, 15 C r Z6 Weltevreden

5 Sal 5 A 4 A i 1, 2 Typhimurium

6 Sal 12 A 4 A i 1, 2 Typhimurium

7 Sal 17 O3, 10 e, h 1, 6 Anatum

8 Sal 24 A 4 A i 1, 2 Typhimurium

9 Sal 28 O3, 10 e, h 1, 6 Anatum

10 Sal 35 A 4 A i 1, 2 Typhimurium

11 Sal 36 A 4 A i 1, 2 Typhimurium

12 Sal 38 O3, 10 e, h 1, 6 Anatum

13 Sal 40 A3, 10, 15 C r Z6 Weltevreden

Kết quả điện di trên hình 1 cho thấy ADN 
tổng số của 6 chủng Salmonella đều rõ nét, 
không có vạch phụ kèm   theo. Kết quả của chúng 
tôi thấy tương tự kết quả của H.V. Murugkar et 

al (2003), Dinjus U et al. (1997). Do vậy sản 
phẩm tách ADN tổng số của 6 chủng vi khuẩn 
Salmonella này được sử dụng cho các nghiên 
cứu tiếp theo.
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3.5.2 Kết quả nhân đoạn gene quy định sản 
sinh độc tố của vi khuẩn Salmonella spp

Sau khi tách ADN tổng số của các chủng 
Salmonella, đã sử dụng kỹ thuật PCR để nhân 
gene mã hóa sản sinh độc tố đường ruột với cặp 
mồi đặc hiệu là Stn - F và Stn - R. Thành phần 
phản ứng PCR và chu kỳ nhiệt đã được trình bày 
ở mục phương pháp nghiên cứu. Sản phẩm PCR 
đã được kiểm tra bằng phương pháp điện di trên 
gel agarose 1 %. Kết quả được thể hiện ở hình 2.

Tại hình 2 cho thấy tất cả sản phẩm PCR của 
6 chủng vi khuẩn Salmonella spp đều biểu hiện 
đặc hiệu và không có vạch phụ kèm, kích thước 
khoảng 259 bp, đúng theo tính toán lý thuyết. 
Sau đó các sản phẩm PCR này đã được chúng 
tôi tinh sạch và xác định trình tự gene, kết quả 

cho thấy sự phù hợp cao với các gene sinh độc 
tố đường ruột của vi khuẩn Salmonella spp đã 
được công bố trên ngân hàng gene quốc tế.

3.6. Kết quả phát hiện gene sản sinh độc tố 
đường ruột nhóm B của vi khuẩn S. aureus 
phân lập được

3.6.1  Kết quả xác định ADN tổng số mang 
gene mã hóa sản sinh độc tố đường ruột của 
S. aureus

Sử dụng 54 chủng S. aureus có biểu hiện sản 
sinh độc tố đường ruột nhóm B (Staphylococcal 
enterotoxin B - SEB) để xác định ADN tổng số 
mang gene mã hóa về khả năng gây bệnh này. Kết 
quả được trình bày ở bảng 7, hình 3 và hình 4.

Giếng số 1: ADN tổng số của chủng S1

Giếng số 2: ADN tổng số của chủng S2

Giếng số 3: ADN tổng số của chủng S3

Giếng số 4: ADN tổng số của chủng S4

Giếng số 5: ADN tổng số của chủng S17

Giếng số 6: ADN tổng số của chủng S36

Hình 1. Điện di đồ sản phẩm ADN tổng số 
của các chủng vi khuẩn Salmonella

M: Marker 100 bp, Fermentas, Mỹ
Giếng số 1: Sản phẩm PCR của chủng S1
Giếng số 2: Sản phẩm PCR của chủng S2
Giếng số 3: Sản phẩm PCR của chủng S3
Giếng số 4: Sản phẩm PCR của chủng S4
Giếng số 5: Sản phẩm PCR của chủng S17
Giếng số 6: Sản phẩm PCR của chủng S36 
Giếng số 7: Đối chứng âm

Hình 2. Điện di đồ sản phẩm PCR 
nhân gene độc tố ở các mẫu
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Kết quả điện di trên hình 3 cho thấy ADN 
tổng số của vi khuẩn S. aureus mang gene mã 
hóa sản sinh SEB là một băng sáng, đều, rõ nét, 
không có vạch phụ kèm theo. Kết quả này của 
chúng tôi thấy phù hợp với nghiên cứu của Ono 
H. K et al (2008). Như vậy, các chủng vi khuẩn S. 
aureus này đều đủ điều kiện để nhân dòng đoạn 
gene quy định sản sinh SEB bằng kỹ thuật PCR.

3.6.2 Kết quả nhân đoạn gene quy định sản 
sinh SEB của vi khuẩn S. aureus

Sau khi tách được ADN tổng số của các 
chủng vi khuẩn S. aureus, mục đích tiếp theo là 
nhân được gene SEB có kích thước 534 bp. Dựa 

vào trình tự gene SEB  trên  ngân hàng gene, cặp 
mồi SEB - F và SEB - R đặc hiệu để khuếch đại 
đoạn gene SEB có kích thước 534 bp đã được 
thiết kế và tổng hợp. Với nguyên liệu là ADN 
tổng số, cặp mồi đặc hiệu và các thành phần 
cần thiết, chúng tôi tiến hành phản ứng PCR để 
khuếch đại đoạn gene SEB. Sản phẩm PCR đã 
được kiểm tra bằng phương pháp điện di trên 
gel agarose 1 %. Kết quả thu được thể hiện tại 
hình 4.

Đối chứng âm, luôn thực hiện đồng thời khi 
tiến hành phản ứng là mẫu có chứa đầy đủ các 
thành phần của phản ứng PCR, chỉ khác là thay 

Bảng 7. Kết quả tách chiết xác định ADN tổng số mang gene sản sinh độc tố đường ruột 
của vi khuẩn S. aureus

Số đợt tách 
chiết ADN

Số chủng VK 
tách chiết ADN

Kết quả
Số chủng VK 

biểu thị Tỷ lệ (%) Số chủng VK 
không biểu thị

Tỷ lệ 
(%)

Đợt 1 14 8 57,14 6 42,86
Đợt 2 23 12 52,17 11 47,83
Đợt 3 17 7 41,18 10 58,82

Tính chung 54 27 50,00 27 50,00

Giếng số 1: ADN tổng số của chủng S1

Giếng số 2: ADN tổng số của chủng S23

Giếng số 3: ADN tổng số của chủng S24

Hình 3. Điện di đồ sản phẩm ADN tổng số 
của các chủng vi khuẩn S. aureus

M      1       2       3      4  

M: Marker 1 kb, Fermentas, Mỹ
Giếng số 1: Đối chứng âm
Giếng số 2: Sản phẩm PCR của chủng S1
Giếng số 3: Sản phẩm PCR của chủng S23
Giếng số 4: Sản phẩm PCR của chủng S24

Hình 4. Điện di đồ sản phẩm khuếch đại gene SEB 
của vi khuẩn S. aureus ở các mẫu S1, S23, S24
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mẫu ADN bằng nước cất. Kết quả sau điện di 
không cho một băng nào. Điều này chứng tỏ 
trong quá trình thao tác không bị tạp nhiễm 
ADN lạ. Mục đích chính của mẫu đối chứng 
âm là xem băng ADN thu được có phải là đoạn 
ADN quan tâm hay là ADN lạ tạp nhiễm vào do 
quá trình thao tác hoặc do dụng cụ thí nghiệm, 
hóa chất bị nhiễm bẩn.

Tại hình 4 kết quả cho thấy tất cả sản phẩm 
PCR nhân đoạn gene mã hóa sản sinh SEB của 
vi khuẩn S. aureus đều đặc hiệu, rõ nét và không 
có vạch phụ kèm theo, có kích thước khoảng 
534 bp đúng theo tính toán lý thuyết. Các thí 
nghiệm khác của chúng tôi thực hiện khi nhân 
đoạn gene SEB đều cho kết quả dương tính, 
tương tự.

IV. KẾT LUẬN 
- Đã xác định 3 serovar Salmonella spp khác 

nhau, trong đó có 8 chủng Salmonella spp thuộc 
về loài S. typhimurium (61,53%), 2 chủng thuộc 
loài S. weltevreden (15,38%), 3 chủng thuộc về 
loài S. anatum (23,08%). 

- Đã phát hiện 50% số chủng vi khuẩn 
Salmonella spp và 46,15% chủng vi khuẩn S. 
aureus phân lập được từ thịt lợn sản sinh độc 
tố đường ruột (enterotoxin), thể hiện tính gây 
bệnh.

- Đã xác định được ADN mang gene mã 
hóa quy định khả năng sản sinh độc tố đường 
ruột của vi khuẩn Salmonella spp; sản phẩm 
nhân gene mã hóa sản sinh độc tố đường ruột 
của vi khuẩn S. typhimurium, S. weltevreden và 
S. anatum đều biểu hiện đặc hiệu, kích thước 
khoảng 259 bp.
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